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BÁO CÁO KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TÍNH MỚI CỦA CÁC GIẢI PHÁP THAM DỰ HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH QUẢNG BÌNH LẦN THỨ VI (2014-2015)


Kính gửi: - Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình



      - Sở Khoa học và Công nghệ


Thực hiện công văn số 293/HTSTKT ngày 3/8/2015 của Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình VI (2014-2015) về xác định tính mới của các giải pháp dự thi. Trung tâm Tin học và Thông tin Khoa học và Công nghệ đã tiến hành thực hiện, cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn để xác định tính mới của các giải pháp dự thi


Tính mới so với trình độ kỹ thuật ở Quảng Bình là Giải pháp dự thi không trùng với giải pháp đã được công bố trong bất kỳ nguồn thông tin nào hoặc được áp dụng ở Việt Nam và không trùng với giải pháp dự thi của người khác trước thời điểm nộp hồ sơ dự thi. Giải pháp dự thi không trùng với giải pháp đã tham dự Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, giải thưởng Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và các Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình trước đây (trừ trường hợp phát triển chiều sâu hoặc hoàn thiện giải pháp).
2. Cách thức tra cứu xác định tính mới


- Tra cứu nguồn dữ liệu đã có tại Trung tâm Tin học và Thông tin Khoa học và Công nghệ.


- Tra cứu qua nguồn thông tin trên Internet.


- Tra cứu qua các nguồn thông tin chia sẻ nguồn lực khác.


- Đăng tải các giải pháp tham dự Hội thi lên trang Website của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình.

3. Kết quả xác định tính mới


a, Lĩnh vực Công nghiệp, Xây dựng, Giao thông, Thủy lợi


- Có 10 giải pháp có tính mới chưa được công bố ở Việt Nam hoặc công bố nhưng được áp dụng và cải tiến so với giải pháp đã có. Đó là các giải pháp: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13.

- Có 3 giải pháp trùng với các giải pháp đã được công bố trên thông tin đại chúng, cụ thể là:


+ Giải pháp "Bộ điều khiển tưới tự động" của tác giả Đỗ Đức Trường, Nguyễn Văn Gia - Trường Trung cấp Kỹ thuật công nông nghiệp Quảng Bình. Đã có sản phẩm nhập về tại Việt Nam do Công ty cổ phần Tầm Nhìn và Nhà Bè Agri, địa chỉ:

http://www.visionjsc.com.vn/san-pham-gardena/thiet-bi-dieu-khien-tuoi-tu-dong/
http://nhabeagri.com/product/bo-dieu-khien-hen-gio-tuoi-canh-quan-dig-bo9d/

Cần xem xét tính sáng tạo và hiệu quả sử dụng củng như tiết kiệm chi phí.


+ Giải pháp "Nghiên cứu đưa ra các chỉ dẫn kỹ thuật tối ưu trong thiết kế cấu kiện bê tông cốt Composite vùng ven biển Quảng Bình" - của tác giả Nguyễn Thế Lực, Nguyễn Thanh Trung. Đã trùng với giải pháp "Phân tích hiệu quả kỹ thuật giải pháp gia cường kết cấu bê tông thép bằng vật liệu cốt sợi tổng hợp"tại địa chỉ: 

http://tapchivatuyentap.tlu.edu.vn/Portals/10/So%20Dac%20biet%20khoa%20C/So%20Dac%20Biet%20201100002.pdf

+ Giải pháp "Giám sát và điều khiển thiết bị bảo vệ và đóng cắt điện từ xa qua sóng điện thoại" của các tác giả Vũ Hoài Nam, Nguyễn Mạnh Duy. Đã có một số đơn vị sử dụng như Cty điện lực Ninh Thuận áp dụng, địa chỉ: http://pcninhthuan.evnspc.vn/index.php/tin-tuc-su-kien/tin-tuc-su-kien/1106-pc-binh-d-nh-gi-i-phap-k-t-n-i-cac-recloser-b-ng-song-di-d-ng-gprs

Và giải pháp được công ty điện lực Miền trung áp dụng, địa chỉ: http://www.cpc.vn/cpc/home/Ttuc_Detail.aspx?pm=ttuc&sj=khktcn&id=6444#.Vc1Njn1GgdU

b, Lĩnh vực Nông – Lâm – Ngư nghiệp

- Có 9 giải pháp có tính mới chưa được công bố ở Việt Nam hoặc công bố nhưng được áp dụng và cải tiến so với giải pháp đã có. Đó là các giải pháp: 1,2,4,6,7,9,10,12,14.

- Có 5 giải pháp trùng với các giải pháp đã được công bố trên thông tin đại chúng, cụ thể là:


+ Giải pháp "Hệ thống tự động cung cấp nước và thuốc uống cho gia cầm (gà)" do tác giả Võ Ngọc Tiễn, Võ Ngọc Nguyên trùng với bài viết "Làm dụng cụ uống nước tự động cho gia cầm" tại địa chỉ: http://vnexpress.net/tin-tuc/khoa-hoc/lam-dung-cu-uong-nuoc-tu-dong-cho-gia-cam-2028997.html. Cần xem xét tính hiệu quả tại địa phương.



+ Giải pháp "Sáng chế bộ điều khiển Makita ứng dụng trong việc cắt, tỉa bồn hoa cây cảnh và cắt tỉa cảnh cây" tác giả Dương Quốc Phong, Nguyễn Thành Minh, đã có một số Công ty như CTY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP MEE bán sản phẩm, địa chỉ:
http://thietbicokhimee.com/may-cat-canh-tren-cao-makita-ey2650h25h-chinh-hang/

Nhóm tác giả đã chế bộ điều khiển để gắn vào máy, cần kiểm tra, giám định tính hiệu quả.


+ Giải pháp "Nghiên cứu, bào chế và sử dụng chế phẩm có nguồn gốc thảo dược trong phòng, trị bệnh phân trắng lợn con" của tác giả Trương Tấn Huệ trùng với tên đề tài: "Nghiên cứu, bào chế và sử dụng một số thảo dược để phòng, trị bệnh cho gia súc, gia cầm" của tác giả Nguyễn Quang Tính tại địa chỉ:

http://qlkh.tnu.edu.vn/theme/details/873/nghien-cuu-bao-che-va-su-dung-mot-so-thao-duoc-de-phong-tri-benh-cho-gia-suc-gia-cam

+ Giải pháp "Sử dụng biện pháp kỹ thuật tổng hợp để tiêu diệt cây Mai dương (mimosa pigra) trên địa bàn tỉnh Quảng Bình" tác giả Hoàng Bích Thủy, Lê Minh Đăng, Trần Thị Hải Yến trùng với bài viết "biện pháp phun dung dịch muối ăn làm rụng lá cây mai dương để bổ sung vào quy trình tổng hợp diệt trừ loài thực vật ngoại lai nguy hiểm" của trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP.HCM)

+ Giải pháp ""Tàu cá đánh bắt xa bờ bằng chất liệu FRP kết hợp với gỗ" của tác giả Trần Đình Tĩnh. Đã có giải pháp nghiên cứu kết hợp 2 vật liệu trên của Viện nghiên cứu chế tạo tàu thủy – Uninship tại địa chỉ:
http://vientauthuy.com.vn/vi/giai-phap-tang-tuoi-tho-va-tinh-an-toan-cho-doi-tau-vo-go. Tuy nhiên đưa vào sử dụng chưa nhiều, cần xem xét tính hiệu quả sử dụng.

c, Lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo, Công nghệ thông tin

- Có 9 giải pháp có tính mới chưa được công bố ở Việt Nam hoặc công bố nhưng được áp dụng và cải tiến so với giải pháp đã có. Đó là các giải pháp: 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16.

- Có 7 giải pháp trùng với các giải pháp đã được công bố trên thông tin đại chúng, cụ thể là:


+ Giải pháp "Mô hình hệ thống đánh lửa điện tử trên xe ô tô" của tác giả Hà Trí Dũng. Đã tham gia hội thi thiết bị dạy nghề tự làm tỉnh Quảng Bình lần thứ I, năm 2013 do Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức đạt giải nhất.

+ Giải pháp "Giá hàn đa năng" tác giả Hồ Xuân Trường, Đã tham gia hội thi thiết bị dạy nghề tự làm tỉnh Quảng Bình lần thứ I, năm 2013 do Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức đạt giải nhất.


+ Giải pháp "Mô hình dàn trải hệ thống lạnh một cấp" tác giả Trần Quốc Bảo, Hoàng Trung Dũng. Đã sản xuất mô hình tại địa chỉ:  http://thietbisun.vn/mo-hinh-dien-lanh/mo-hinh-dan-trai-he-thong-lanh-o-to-nvitt162k659.htm Do công ty  TNHH Sun sản xuất và cung ứng ra thị trường.


+ Giải pháp "Nghiên cứu xây dựng từ điển điện tử phương ngữ Bru Vân kiều – Việt" của tác giả Quách Xuân Hưng, Trần Diễm Phúc, Trần Thị Hoài Phương, Nguyễn Thị Lệ Hà. Đã có đề tài nghiên cứu và nghiệm thu đạt loại xuất sắc có tính ứng dụng cao trong xã hội.


+ Giải pháp "Giám sát áp lực mạng đường ống cấp nước qua mạng lưới cấp nước của công ty Cổ phần cấp nước Quảng Bình " của tác giả Nguyễn Minh Đức, Trần Thuấn, Trần Đức Thuận. Đã có giải pháp nghiên cứu tại địa chỉ: 

http://capnuocmiennam.com.vn/article/giai-phap-giam-sat-va-dieu-khien-tram-bom-tu-xa-qua-mang-gprs-3g-38 Do Ks. Nguyễn Thạc Ban Công ty CP Công nghệ Bách Việt – Bavitech Số 42 Trường Sơn, P2, Tân Bình, Tp.HCM xây dựng và ứng dụng thành công.


+ Giải pháp "Nghiên cứu chế tạo và sử dụng một số thí nghiệm từ vật liệu đơn giản, rẻ tiền phần Cơ, Nhiệt Vật lý Trung học phổ thông theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh" tác giả Phan Thị Thu Hương, Phạm Thị Nhớ, Thái Quang Toản, Lê Thị Kiều Oanh, Nguyễn Vũ Anh. Đạt giải nhì hội thi “Sinh viên sáng tạo” năm học 2014- 2015 do Trường Đại học Quảng Bình tổ chức.


+ Giải pháp "Ứng dụng mô hình hàm sản xuất dạng Cobb-Douglas đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đầu vào đến năng suất sản xuất cao su tiểu điển ở tỉnh QB" tác giả Trần Tự Lực, Dương Hải Long, Trần Ngọc Thùy Dung. Đã có bài đăng tại Tạp chí KHCN Quảng Bình tại địa chỉ: 
dostquangbinh.gov.vn/uploads/kythuat/caosu/22.doc
 
d, Lĩnh vực Y, Dược, Môi trường



- Có 7 giải pháp có tính mới chưa được công bố ở Việt Nam hoặc công bố nhưng được áp dụng và cải tiến so với giải pháp đã có. Đó là các giải pháp: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12.

- Có 5 giải pháp trùng với các giải pháp đã được công bố trên thông tin đại chúng, cụ thể là:


+ Giải pháp "Điều trị gãy lồi cầu xương cánh tay trẻ em dưới 12 tuổi bằng phương pháp kéo nắn và xuyên đinh Kirchner không mở ổ gãy tại Bệnh viện ĐK Lệ Thủy" của tác giả Phan Văn Hợi, Ngô Đức Vận, Nguyễn Thanh Phong, Đặng Thị Hải. Đã có nghiên cứu áp dụng tại địa chỉ:
http://www.benhvienninhhoa.org.vn/nghien-cuu-khoa-hoc/de-tai-nckh-sang-kien-cai-tien/91-danh-gia-buoc-dau-cua-dieu-tri-gay-kin-tren-2-loi-cau.html 


Phương pháp này do BS. Trần Ngọc Luận nghiên cứu đã ứng dụng thành công tại Bệnh viện đa khoa Ninh hòa tỉnh Khánh Hòa- không có tính mới.

+ Giải pháp "Kỹ thuật vô cảm gây tê tại chỗ bằng dung dịch thuôc Lidocaine – Adrenaline phối hợp để phẩu thuật tại Bệnh viện ĐK Lệ Thủy" tác giả Võ Văn Sáu, Nguyễn Thị Tỏa Ánh, Lê Đức Ổn. Đã có tại liệu nghiên cứu tại địa chỉ: http://backup.pnt.edu.vn/home/docs/gaymehoisuc/thuocte.doc Do ThS.BS. Nguyễn Thi Thanh nghiên cứu thành công. Kỹ thuật này không có tính mới.


+ Giải pháp "Cải tiến kỹ thuật lưu kim luồn tĩnh mạch tại bệnh viện ĐK huyện Q.Ninh" của tác giả Lê Trọng Quân, Nguyễn Văn Thân. Giải pháp đã được Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Khánh Hòa đã tìm tòi, nghiên cứu và áp dụng thành công sáng kiến lưu kim luồn 72 giờ do bà Bùi Thị Mai Thanh - Trưởng phòng Điều dưỡng nghiên cứu và áp dụng thành công.

+ Giải pháp "Cải tiến hệ thống băng hút áp lực âm hỗ trợ điều trị các khuyết hổng mô mềm" tác giả Nguyễn Viết Thái, Trần Phúc Lai. Đã được Bác sỹ Hà Duy Nam, khoa Chấn thương Chỉnh hình-Bệnh viện Bãi Cháy tỉnh Quảng Ninh đã nghiên cứu ứng dụng thành công.


+ Giải pháp "Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm rượu tỏi đen từ nguyên liệu tỏi trắng, củ riềng và gạo nếp ở QB" của các tác giả Nguyễn Đức Vượng, Trần Thị Ngọc Bích, Trần Thanh Hằng, Nguyễn Đức Hưng. Đã có công thức làm tỏi đen và men riềng. sáng kiến kết hợp giữa tổi đen và rượu nếp có tính mới mang lại hiệu quả cao.

Trên đây là báo cáo kết quả Thẩm định xác định tính mới của các giải pháp tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ VI (2014-2015)
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